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[bookmark: _Toc130853792]I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới chia sẻ: Các chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và trước đây trả lời cho câu hỏi: “Học xong chương trình, học sinh biết được những gì?” còn chương trình giáo dục phổ thông mới tập trung trả lời câu hỏi: “Học xong chương trình, học sinh làm được những gì?”
Ở tiểu học, môn Tiếng Việt là một môn học rất quan trọng vì giúp các em hình thành các kỹ năng như: nghe, nói, đọc và viết. Nếu như ở lớp Một các em bước đầu biết đọc, viết một số câu đơn giản thì khi lên lớp Hai các em sẽ bắt đầu hình thành cách tạo lập văn bản đó là đoạn văn. Sang lớp Ba, những đoạn văn thiên về nêu tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ, nhận định của bản thân người viết với một sự vật hoặc vấn đề nào đó. Lúc này, vốn từ là một trong những nội dung quan trọng và rất cần thiết. Mở rộng vốn từ cung cấp cho các em vốn từ ngữ phong phú để vận dụng vào đặt câu và tạo lập văn bản, cung cấp cho các em những kiến thức sơ giản ban đầu về thế giới vật chất xung quanh và một số kiến thức trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Đây là khâu quan trọng giúp các em phát triển kỹ năng viết ở các lớp trên. 
Trong quá trình dạy chương trình sách giáo khoa mới nói chung và mở rộng vốn từ cho học sinh nói riêng, tôi cũng như những đồng nghiệp khối 3 cảm thấy yên tâm và rất tự tin vì luôn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện và sự đồng hành của BGH nhà trường. Đặc biệt nhà trường rất ưu tiên cho thầy trò chúng tôi, ngoài đầu tư cở sở vật chất khang trang chung cho tất cả các khối lớp, 100% lớp 3 còn được trang bị máy chiếu, ti vi kết nối mạng Internet, một phương tiện dạy học thuận lợi, hiện đại mà giáo viên nào cũng mong ước. 
Tuy nhiên, bản thân tôi cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình sách giáo khoa mới. Đó là:
· Việc học sinh ở nhà quá lâu do dịch Covid đã ít nhiều ảnh hưởng tới sự phát triển về ý thức và thể chất của các em. Việc học trực tuyến kéo dài 2 năm đã làm cho chất lượng giáo dục đi xuống, đặc biệt khả năng giao tiếp, phối hợp nhóm của học sinh cũng bị hạn chế hơn. 
· Bản thân tôi đã có một thời gian dài không quay trở lại dạy lớp 3 nên đôi lúc vẫn còn bỡ ngỡ, vừa dạy vừa tìm hiểu, nghiên cứu phương pháp dạy học sao cho phù hợp với lứa tuổi học sinh. 
· Một bộ phận phụ huynh chưa hiểu được những nội dung hay và sự thiết thực của sách giáo khoa mới đối với các con. Vì vậy, chưa biết cách phối hợp với GVCN trong quá trình dạy học.
Đó chính là những khó khăn, thử thách lớn nhất đối với tôi trong quá trình dạy chương trình lớp 3 nói chung và dạy mở rộng vốn từ trong môn Tiếng Việt nói riêng cho học sinh. Chính vì vậy, để đưa ra được giải pháp mở rộng vốn từ cho học sinh trong dạy học môn Tiếng Việt lớp 3 thì việc đầu tiên, tôi đã sử dụng phương pháp quan sát, để khảo sát thực tế học sinh trong lớp ngay từ đầu năm học và thu được kết quả như sau:
(Tổng số học sinh tham gia khảo sát: 42 học sinh)
	Các tiêu chí khảo sát
	Số lượng
	Tỉ lệ

	Vốn từ ít, hiểu biết còn hạn chế
	20
	42.5%

	Cách diễn đạt câu văn chưa mạch lạc, rõ ràng
	17
	29.8%

	Hào hứng phát biểu ý kiến
	10
	21.2%


Kết quả trên cho thấy, tỉ lệ học sinh hào hứng phát biểu ý kiến chỉ ở mức 21.2%. Với mong muốn giúp học sinh tăng thêm vốn từ, tăng khả năng sử dụng từ, câu trong học tập và mạnh dạn hơn trong giao tiếp, tôi đã luôn trăn trở, suy nghĩ và tìm ra “Biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 3” 


[bookmark: _Toc130853793]II. NỘI DUNG
[bookmark: _Toc130853794]Biện pháp 1. Phân loại các dạng bài tập mở rộng vốn từ
[bookmark: _Toc130853795]1. Nhóm bài tập tìm từ có cùng chủ đề
Khi dạy học nội dung này thay cho việc giảng giải, giáo viên cần gợi ý để cho học sinh tự phát hiện và có thể tìm ra được tri thức mới. Có bài tập đưa ra mẫu, giáo viên cần dựa vào các mẫu trong sách giáo khoa để hướng dẫn học sinh tìm từ, cần giúp học sinh hiểu rõ yêu cầu của bài tập, gợi ý, định hướng cho học sinh trong việc tìm từ.
Ví dụ: Bài Luyện tập mở rộng vốn từ về các hiện tượng tự nhiên.
 (Tiếng Việt 3 - tập II – trang 12)
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	Từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên
	Từ ngữ chỉ đặc điểm

	M: mưa
	M: lạnh


Các từ cần tìm ở đây thuộc cùng một chủ điểm. Dạng bài tập này ngoài tác dụng giúp học sinh mở rộng vốn từ còn có tác dụng giúp học sinh hình thành, phát triển tư duy hệ thống. Với bài tập này giáo viên cần giải nghĩa cho học sinh thế nào hạn hán, nứt nẻ... để học sinh tìm từ chỉ đặc điểm phù hợp với từng hiện tượng tự nhiên.
[bookmark: _Toc130853796]2. Nhóm bài tập tìm từ cùng lớp từ vựng
Nhóm bài tập hệ thống hoá vốn từ xuất hiện với bài tập dạng Tìm từ có nghĩa giống nhau.
Ví dụ: Tìm từ có nghĩa giống với “chăm chỉ, kiên nhẫn” trong đoạn văn dưới đây:
Hằng ngày, thỏ chăm chỉ tưới nước cho cây. Ít lâu sau, quả hồng ngả vàng, rồi đỏ. Thỏ kiên nhẫn đứng đợi quả rơi xuống, vì nó không biết trèo cây.
(Tiếng Việt 3 - tập II – trang 46)
Ở dạng bài tập này bao giờ cũng có từ cho sẵn để làm chỗ dựa cho hoạt động liên tưởng tìm từ của học sinh. Với những từ cho sẵn có nghĩa trừu tượng, giáo viên cần giải thích nghĩa của từ cho sẵn và nêu các ngữ cảnh sử dụng của từ cho sẵn này. Học sinh chỉ có thể tìm từ đúng yêu cầu khi nắm được nghĩa của từ cho sẵn.
[bookmark: _Toc130853797]3. Nhóm bài tập phân loại từ
Nhóm bài tập hệ thống hoá vốn từ theo từ loại được sử dụng nhiều trong môn Tiếng Việt. Đó là những bài tập tìm những từ chỉ sự vật, hoạt động, tính chất, đặc điểm hay những bài tập tìm từ có cùng chủ đề theo các quan hệ ngữ nghĩa. Giải các bài tập hệ thống hoá vốn từ, học sinh sẽ xây dựng được những nhóm từ khác nhau. Để hướng dẫn học sinh làm những bài tập này, giáo viên cần có vốn từ phong phú và biết phân loại các từ, giải thích cụ thể nghĩa các từ loại.
Ví dụ: Từ ngữ nào dưới đây chỉ thái độ lịch sự trong giao tiếp?
thân thiện, tôn trọng, cáu gắt, lạnh lùng, hoà nhã, lễ phép, cởi mở
(Tiếng Việt 3 - tập II – trang 68)
[bookmark: _Toc130853798]4. Nhóm bài tập tìm từ có cùng đặc điểm cấu tạo
Đây là nhóm bài tập mở rộng vốn từ theo đặc điểm cấu tạo. Đó là các bài tập yêu cầu tìm các từ có nội dung yêu cầu cho sẵn. Bài tập hệ thống hoá vốn từ theo đặc điểm cấu tạo từ có tác dụng lớn giúp học sinh mở rộng, phát triển vốn từ. 
Ví dụ: Tìm các từ ngữ 
- Chỉ màu sắc: xanh ngắt, trắng muốt, …
- Chỉ âm thanh: rì rào, tí tách….
- Chỉ hương vị: thơm, ngọt,…
(Tiếng Việt 3 - tập I – trang 48)
Một trong những đặc điểm của loại bài tập này là các em tạo lập được từ có nghĩa từ các nội dung chung đã cho. Giáo viên cần nắm được điều này để hướng dẫn học sinh tìm từ theo yêu cầu của bài tập. Thường với bài tập này có thể cho học sinh hoạt động theo nhóm đôi, như vậy sẽ phát huy tích tích cực học tập của các em.
Với từng nhóm bài tập giáo viên sẽ lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp để phát huy hết khả năng học tập của các em. Giáo viên cần thay đổi hình thức tổ chức dạy học thường xuyên. Tôi thường thay đổi các hình thức tổ chức học tập, khi thì hoạt động nhóm đôi, nhóm bốn, khi hoạt động cá nhân hoặc tổ chức trò chơi học tập.
Ví dụ minh họa:
* Tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân. Hình thức này huy động tối đa vốn hiểu biết của các em.
Ví dụ: Mở rộng vốn từ về giao tiếp (Tuần 26)
Hoạt động 1: 
Mục tiêu: HS biết phân biệt thái độ lịch sự và chưa lịch sự trong giao tiếp.
Cách tiến hành:
+ Giáo viên khảo sát học sinh trong thực tế các em biết thái độ nào được coi là lịch sự khi giao tiếp.
+ Dựa vào câu trả lời và hiểu biết của các em giáo viên giao nhiệm vụ học tập hoàn thành yêu cầu bài tập 1 trong SGK.
+ Gọi nhiều học sinh nêu ý kiến, học sinh khác nhận xét.
+ Giáo viên nhận xét và chốt câu trả lời đúng.
* Tổ chức cho học sinh làm việc theo từng nhóm, tìm thêm các từ ngoài bài chỉ thái độ lịch sự khi giao tiếp. Hình thức này rất sinh động, tạo điều kiện cho học sinh hoạt động tìm tòi, khám phá.
Ví dụ: Mở rộng vốn từ về núi rừng (Tuần 22)
Hoạt động 1: 
Mục tiêu: HS tìm được những từ có thể dùng để tả đặc điểm của núi rừng.
Cách tiến hành:
[image: ]+ Chia học sinh thành từng nhóm (mỗi nhóm từ 4 đến 6 em)
+ Học sinh tiến hành thảo luận trong nhóm 
+ Gọi đại diện từng nhóm báo cáo kết quả trước lớp, các nhóm bổ sung, nhận xét. Giáo viên cùng học sinh chọn những từ ngữ thích hợp để tả đặc điểm của núi rừng.
+ Giáo viên tuyên dương nhóm có bài làm tốt.
Ngoài ra, với từng dạng bài tập mở rộng vốn từ, tôi hướng dẫn học sinh cách sử dụng và khuyến khích các con dùng từ điển để tra cứu các từ không quen thuộc khi đọc hoặc nghe.
[bookmark: _Toc130853799]

Biện pháp 2. Xây dựng nếp văn hoá đọc vào cuối mỗi tuần
Bằng kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, học sinh đọc nhiều thì vốn từ, vốn sống, khả năng diễn đạt, khả năng viết đúng, tư duy ... của học sinh sẽ tiến bộ lên rất rõ rệt. Chính vì vậy, ngay từ buổi họp phụ huynh đầu năm, tôi đã phổ biến và yêu cầu mỗi cuối tuần, các con chủ động tự lựa chọn để đọc một cuốn sách và sau đó viết thu hoạch gửi lại cô vào ngày thứ hai của tuần sau. 
Vì học sinh lớp 3 còn nhỏ nên tôi thường đưa ra những câu hỏi gợi ý để học sinh viết thu hoạch như sau:
· Tên câu chuyện là gì? Có mấy nhân vật chính?
· Kể tóm tắt, ngắn gọn, đủ ý nội dung câu chuyện.
· Câu chuyện khuyên ta điều gì?
· Liên hệ bản thân
Sau khi đọc xong, tôi yêu cầu học sinh dựa vào 4 câu hỏi gợi ý, viết lại nội dung những câu trả lời.  Nếu không muốn viết, học sinh có thể vẽ, kí kiệu suy nghĩ của học sinh bằng sơ đồ tư duy…. Và quan trọng, các con sẽ viết lại từ ngữ mà con tâm đắc nhất, thích nhất vào sổ tay cá nhân.
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Bài thu hoạch đọc truyện của học sinh
Ngay trong lớp học, tôi thiết kế một giỏ truyện di động, ngoài truyện của giáo viên sưu tầm, tôi cũng kêu gọi các em cùng góp truyện cho giỏ truyện thêm phong phú. Trong các giờ ra chơi, các con có thể lựa chọn quyển truyện mà mình yêu thích để đọc và kể cho nhau nghe. Cuối cùng, học sinh đăng kí với giáo viên trình bày câu chuyện mình đã đọc vào các tiết hướng dẫn học, tiết ôn tập, tiết sinh hoạt tập thể… để nhận quà hoặc tích sao.
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Niềm vui của các con 
khi được nhận quà
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Để tăng thêm niềm yêu thích của học sinh đối với văn hóa đọc, tôi khuyến khích, động viên, đồng hành cùng học sinh cùng tham gia “Ngày hội đọc sách” của trường tổ chức hàng năm. Việc làm này cũng rất hiệu quả góp phần không nhỏ trong việc làm giàu thêm vốn từ cho học sinh.
[image: ]Các con trong ngày hội đọc sách của trường
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Biện pháp 3. Tổ chức trò chơi khi dạy học Tiếng Việt:
	Cùng với học, chơi là nhu cầu không thể thiếu của học sinh tiểu học. Dù không phải là hoạt động giáo dục chủ đạo song vui chơi giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động sống của học sinh. Trò chơi được tổ chức một cách hợp lý sẽ giúp cho học sinh lĩnh hội tri thức nhanh nhất và tự nhiên nhất.
	Để mở rộng thêm vốn từ cho học sinh, tôi đã áp dụng trò chơi “Vua Tiếng Việt” quen thuộc vào hầu hết các giờ Luyện tập về từ và câu. Tuỳ theo từng chủ điểm mà tôi soạn các từ sao cho phù hợp. Ngoài các từ trong sách giáo khoa, sau khi học sinh tự tìm thêm được các từ ngữ theo chủ điểm, tôi muốn mở rộng thêm các từ khác, thay bằng việc kể thêm, tôi cho học sinh chơi trò chơi như sau:
· Bước 1: Đưa ra từ cần tìm dưới dạng các âm đã được sắp xếp không theo đúng thứ tự.
· Bước 2: Trong thời gian quy định, học sinh cần đoán nhanh từ đúng. Với những từ khó đoán, GV có thể gợi ý bằng cách đặt câu hỏi để học sinh có thể dễ dàng tìm ra từ khoá đó.
· Ví dụ: Khi dạy bài Luyện tập tuần 27 về từ cùng nghĩa và trái nghĩa.
Để tìm được từ cùng nghĩa với từ “nhiều”, sau khi học sinh tự tìm được các từ “lắm, đầy” giáo viên muốn học sinh kể thêm, giáo viên đưa ra câu hỏi của trò chơi, học sinh sẽ dễ dàng tìm nhanh được từ cùng nghĩa tiếp theo với từ đã cho.
[image: Graphical user interface, text, application, PowerPoint

Description automatically generated]
Ngoài ra, tôi cũng vận động các em tham gia sân chơi "Trạng nguyên Tiếng Việt" trên Internet nhằm giúp học sinh tự tin hơn trong giao tiếp, mở rộng hơn nữa vốn từ của mình.
[image: ]
"Cây từ vựng" cũng là kỹ thuật phổ biến mà tôi thường xuyên sử dụng để tạo môi trường thuận lợi cho học sinh học từ vựng, giúp học sinh tiếp xúc với các từ vựng cần học nhiều lần hơn. Cây từ vựng được bài trí đẹp và khoa học trong không gian lớp học để tăng cường sự tiếp xúc của học sinh với các từ vựng quan trọng của bài học trong ngày, làm cho việc học từ và ngôn ngữ gắn với sinh hoạt thường xuyên ở lớp và gắn với cuộc sống.
[image: Diagram

Description automatically generated with medium confidence]

[bookmark: _Toc130853801]III. KẾT QUẢ
Sau một thời gian vận dụng các biện pháp giúp học sinh mở rộng vốn từ, tôi đã thu được một số kết quả đáng khích lệ.
[bookmark: _Toc130853802]1.Học sinh:
· Khả năng nói và viết của học sinh tiến bộ: Các em nói lưu loát, trôi chảy vấn đề cần trình bày. Câu văn diễn đạt gãy gọn, xúc tích, giàu hình ảnh.
· Phát triển hứng thú học tập, tập được thói quen tập trung, tính độc lập, ham hiểu biết và khả năng suy luận.
· Tự tin hơn trong quá trình tham gia vào các hoạt động của lớp cũng như của nhà trường.
· Cụ thể:
(Tổng số học sinh tham gia khảo sát: 42 học sinh)
	Các tiêu chí khảo sát
	Đầu năm
	Cuối kì I

	
	SL
	TL
	SL
	TL

	Vốn từ ít, hiểu biết còn hạn chế
	20
	42.5%
	37
	88%

	Cách diễn đạt câu văn chưa mạch lạc, rõ ràng
	17
	29.8%
	39
	92.8%

	Hào hứng phát biểu ý kiến
	10
	21.2%
	35
	83.3%


Nhìn bảng kết quả, rõ ràng tình hình đã được cải thiện rất nhiều, đặc biệt tỉ lệ các con hào hứng phát biểu ý kiến đã tăng lên rõ rệt.
[image: ]
Các con hào hứng học tập trong tiết Tiếng Việt


[bookmark: _Toc130853803]2. Giáo viên:
· Khả năng vận dụng các phương pháp dạy học tích cực linh hoạt hơn.
· Kích hoạt được năng lực và khả năng sáng tạo của học sinh. 
· Tự tin, sáng tạo hơn trong việc dạy học cho học sinh.
· Tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc dạy học Tiếng Việt nói chung và các môn học khác nói riêng.


[bookmark: _Toc130853804]IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc130853805]1. Kết luận:
Ngoài những biện pháp tôi nêu trên, sẽ còn rất nhiều những biện pháp hiệu quả khác trong việc giúp học sinh làm giàu thêm vốn từ của mình. Thiết nghĩ, giáo viên cần phải: Tâm huyết với nghề, hướng dẫn học sinh quan sát bằng đa giác quan, động viên, khen thưởng học sinh kịp thời, kết hợp hài hòa với các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích cực, chắc chắn các con học sinh sẽ ngày càng tích luỹ được vốn từ cho bản thân.
[bookmark: _Toc130853806]2. Khuyến nghị:
Trong quá trình vận dụng các giải pháp để khắc phục những khó khăn, bản thân tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp, phụ huynh và sự đồng hành của Ban giám hiệu. Tôi xin chân thành cảm ơn và sẽ tiếp tục nỗ lực để vượt lên chính mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng nghiệp, phụ huynh và các con học sinh.
Rất mong nhận được sự đóng góp của Ban giám hiệu cũng như các bạn đồng nghiệp sẽ cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy ngày càng tốt hơn.

Phương Liệt, ngày 22 tháng 3 năm 2023
Xác nhận của Ban giám hiệu 					Người viết



        Nguyễn Công Thị Minh Anh


XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Trường Tiểu học Phương Liệt xác nhận "Biện pháp mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 3" của giáo viên Nguyễn Công Thị Minh Anh áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng kí thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2022-2023 và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trong những năm học trước.
                                         HIỆU TRƯỞNG



                                     Phạm Thanh Huyền
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